
1 27/05/2012 2 CN HC11TH2A I12A ITEC1405 Hệ thống web Hồ Quang Khải 157

2 10/06/2012 3,4 CN HC11TH2A I12A ITEC1502
Môi trường lập trình trực 

quan
Nguyễn Thị Mai Trang 177

3 17/06/2012 1,2 CN HC11TH2A I12A ITEC1501
Cấu trúc dữ liệu & giải 

thuật
Nguyễn Thị Trâm Anh 160

4 20/05/2012 4 CN HCTH102C HCCS ITEC4414
Các kỹ năng LT chuyên 

sâu
Nguyễn Lâm Kim Thy 60

5 25/05/2012 5 6 HCTH102C I02C
ITEC4502

TH1729

Quản trị hệ cơ sở dữ liệu 

(HC)
Hồ Quang Khải 46

6 27/05/2012 3 CN HCTH102C I02C
ITEC4503

TH1727
Quản trị mạng (HC) Ninh Xuân Hương 83

7 27/05/2012 1 CN HCTH102C I02C
ITEC3506

TH1713

Lập trình cơ sở dữ liệu 

(HC)
Nguyễn Lâm Kim Thy 83

8 10/06/2012 1 CN HCTH102C I02C
ITEC3506

TH1713

Lập trình cơ sở dữ liệu 

(HC)
Nguyễn Lâm Kim Thy 83 cuối kỳ

9 17/06/2012 2 CN HCTH102C HCCS ITEC4414
Các kỹ năng LT chuyên 

sâu
Nguyễn Lâm Kim Thy 60 cuối kỳ

10 HCTH102C HCMA ITEC4414
Các kỹ năng LT chuyên 

sâu
Lê Xuân Trường 61 cuối kỳ

11 HCTH102C I02C
ITEC3508

TH1721
Lập trình mạng (HC) Lê Xuân Trường 95 cuối kỳ

12 20/05/2012 1,2 CN HCTH111C I11C
ITEC3509

TH1720
Mạng máy tính nâng cao Đỗ Hoàng Cường 149

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

**** Mọi thắc mắc về lịch thi trên máy sinh viên vui lòng liên hệ văn phòng Khoa trước ngày 

28/04/2012.

LỊCH THI TRÊN MÁY KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011-2012

ĐỊa điểm thi: Phòng máy -  37/5 Ngô Tất Tố, Q.BT

 lịch thi theo thông báo 

của giáo viên giảng dạy

SLS

V

THỨ 

THI

CA 

THI
GHI CHÚ

HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

 lịch thi theo thông báo 

của giáo viên giảng dạy

STT NGÀY THI TÊN MÔN HỌC GIÁO VIÊN LÝ THUYẾTMÃ LỚP
MÃ 

NHÓM
MÃ MH



SLS

V

THỨ 

THI

CA 

THI
GHI CHÚSTT NGÀY THI TÊN MÔN HỌC GIÁO VIÊN LÝ THUYẾTMÃ LỚP

MÃ 

NHÓM
MÃ MH

13 20/05/2012 3 CN HCTH111C I11C
ITEC3507

TH1736

Công cụ thiết kế HTTT 

(HC)
Phan Mỹ Trinh 78 cuối kỳ

14 27/05/2012 4 CN HCTH111C I11C
ITEC3503

TH1718
Lập trình web (HC) Tô Oai Hùng 115

15 31/05/2012 5 5 HCTH111C I11C ITEC1501
Cấu trúc dữ liệu & giải 

thuật
Nguyễn Hòa 136

16 10/06/2012 2 CN HCTH111C I11C ITEC1503
Cơ sở dữ liệu nâng cao 

(HC)
Nguyễn Lâm Kim Thy 107

17 13/05/2012 2 CN HT09A1 CDMA ITEC4414
Các kỹ năng LT chuyên 

sâu
Nguyễn Hòa 51

18 01/06/2012 3 6 HT09A1 CDDH ITEC4414
Các kỹ năng LT chuyên 

sâu
Huỳnh Minh Quang 16 cuối kỳ

19 01/06/2012 3 6 HT09A1 CDMA ITEC4414
Các kỹ năng LT chuyên 

sâu
Nguyễn Hòa 51 cuối kỳ

20 25/05/2012 3 6 HT10A1 HT01
ITEC2402

TH1607
Thuật giải Lê Mậu Long 107

21 29/05/2012 1 3 HT10A1 HT01
ITEC3403

TH1618
Lập trình web Tô Oai Hùng 141

22 06/06/2012 3 4 HT10A1 HT01
ITEC2504

TH1609

Lập trình hướng đối 

tượng
Trần Văn Lăng 138

23 05/06/2012 3 3 CD11TH01 HT11
ITEC2502

TH1608
Nhập môn cơ sở dữ liệu Hồ Quang Khải 169

24 07/06/2012 1 5 CD11TH01 HT11
ITEC1403

TH1602
Kỹ thuật lập trình Tô Oai Hùng 128 cuối kỳ

25 16/05/2012 1 4 TH09A1 TH91
ITEC3406

TH1613
Lập trình cơ sở dữ liệu Nguyễn Lâm Kim Thy 89

26 19/05/2012 3,4 7 TH09A1 TH91
ITEC3409

TH1620
Mạng máy tính nâng cao Đỗ Hoàng Cường 82

27 23/05/2012 1 4 TH09A1 TH91
ITEC3406

TH1613
Lập trình cơ sở dữ liệu Nguyễn Lâm Kim Thy 89 cuối kỳ

28 25/05/2012 1 6 TH09A1 TH91 ITEC3407
Công cụ thiết kế HT 

thông tin
Trần Thành Trai 53 cuối kỳ

29 31/05/2012 1 5 TH09A1 TH91
ITEC3405

TH1628
Lập trình windows Nguyễn Thị Mai Trang 100

HỆ CAO ĐẲNG

HỆ ĐẠI HỌC



SLS

V

THỨ 

THI

CA 

THI
GHI CHÚSTT NGÀY THI TÊN MÔN HỌC GIÁO VIÊN LÝ THUYẾTMÃ LỚP

MÃ 

NHÓM
MÃ MH

30 31/05/2012 3 5 TH09A3 TH93
ITEC3405

TH1628
Lập trình windows Nguyễn Thị Mai Trang 75

31 05/06/2012 1 3 TH09A1 TH91
ITEC3408

TH1621
Lập trình mạng Huỳnh Minh Quang 111 cuối kỳ

32 28/05/2012 3 2 TH10A1 TH01
ITEC2402

TH1607
Thuật giải Nguyễn Hòa 54

33 08/06/2012 1 6 TH10A1 TH01
ITEC2504

TH1609

Lập trình hướng đối 

tượng
Huỳnh Minh Quang 158

34 29/05/2012 3 3 TH10A3 TH03
ITEC2402

TH1607
Thuật giải Lê Xuân Trường 119

35 08/06/2012 3 6 TH10A3 TH03
ITEC2504

TH1609

Lập trình hướng đối 

tượng
Huỳnh Minh Quang 168

36 06/06/2012 1 4 DH11TH01 TH11
ITEC1403

TH1602
Kỹ thuật lập trình Nguyễn Ngọc Long 129 cuối kỳ

37 30/05/2012 1 4 DH11TH03 TH13
ITEC1404

TH1604
Công cụ web Hồ Quang Khải 63

38 07/06/2012 3 5 DH11TH03 TH13
ITEC1403

TH1602
Kỹ thuật lập trình Tô Oai Hùng 88 cuối kỳ

39 17/05/2012 1 5 TK09A1 TK91
ITEC3406

TH1613
Lập trình cơ sở dữ liệu Nguyễn Lâm Kim Thy 147

40 24/05/2012 1 5 TK09A1 TK91
ITEC3406

TH1613
Lập trình cơ sở dữ liệu Nguyễn Lâm Kim Thy 147 cuối kỳ

41 01/06/2012 1 6 TK09A1 TK91
ITEC2401

TH1610
Lập trình giao diện Nguyễn Thị Mai Trang 79

Ghi chú:

Thời gian thi:

Ca 1: bắt đầu lúc 07g00

Ca 2: bắt đầu lúc 09g30

Ca 3: bắt đầu lúc 13g00

Ca 4: bắt đầu lúc 15g30

Ca 5: bắt đầu lúc 17g45

Tp.HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2012

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


